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( theo Thông báo số:               /TB-UBND ngày       tháng 10 năm 2023 của UBND xã Quang Khải)
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1 1 Vũ Thị Đào 01/01/1973 CH Kinh 2 Tân Quang

2 Vũ Thị Thu Hoài 01/09/2009 Con Kinh 2 Tân Quang

2 3 Hoàng Thị Gấm 01/01/1949 CH Kinh 2 Tân Quang

3 4 Vũ Thị Mai 01/01/1975 CH Kinh 2 Tân Quang

5 Vũ Thị Diệp Anh 21/07/2012 Con Kinh 2 Tân Quang

4 6 Vũ Thị Nhuận 09/03/1955 CH Kinh 2 Tân Quang

5 7 Hoàng Mạnh Hưng 29/05/1991 CH Kinh 1 Tân Quang

8 Hoàng Ngọc Minh Châu 08/01/2018 Con Kinh 2 Tân Quang

9 Hoàng Minh Khôi 10/11/2019 Con Kinh 1 Tân Quang

10 Hoàng Minh Khang 10/11/2019 Con Kinh 1 Tân Quang

6 11 Lương Đức Tình 08/06/1986 CH Kinh 1 Tân Quang

12 Lương Gia Huy 10/09/2008 Con Kinh 1 Tân Quang

13 Lương Quang Minh 18/09/2011 Con Kinh 1 Tân Quang

7 14 Nguyễn Thị Bùi 23/12/1955 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

15 Nguyễn Thị Vui 20/03/1959 Em Kinh 2 Nhũ Tỉnh

8 16 Vũ Thị Tráng 26/12/1952 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

9 17 Nguyễn Thị Bộ 01/01/1949 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

10 18 Vũ Văn Nam 19/05/1974 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

19 Nguyễn Thị Sinh 25/10/1978 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

20 Vũ Thị Thuý 09/08/1996 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

21 Vũ Thị Như Quỳnh 29/08/2005 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

22 Vũ Minh Hiếu 14/10/2018 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

11 23 Nguyễn Thị Ngoãn 30/01/1949 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh



24 Nguyễn Thị Thủy 18/06/1979 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

25 Nguyễn Văn Cường 18/10/2000 Cháu Kinh 1 Nhũ Tỉnh

26 Nguyễn Kiều Thu 14/07/2006 Cháu Kinh 2 Nhũ Tỉnh

12 27 Vũ Thị Với 01/01/1952 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

13 28 Đặng Thị Báu 07/04/1961 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

14 29 Nguyễn Thị Dung 09/05/1954 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

30 Nguyễn Tùng Dương 15/11/2006 Cháu Kinh 1 Nhũ Tỉnh

15 31 Vũ Văn Nhuần 09/10/1957 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

32 Phạm Thị Hiên 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

16 33 Vũ Văn Quang 09/09/1979 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

34 Vũ Ngọc Minh 01/08/2002 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

35 Vũ Ngọc Vinh 03/03/2008 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

17 36 Vũ Thị Khánh 05/06/1959 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

18 37 Nguyễn Thị Bình 13/06/1966 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

38 Nguyễn Minh Hiếu 09/12/2005 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

19 39 Vũ Thị Hiền 11/12/1987 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

40 Nguyễn Thành Khang 20/03/2010 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

41 Nguyễn Đức Anh 06/11/2021 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

20 42 Nguyễn Thị Thơm 01/07/1956 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

21 43 Phạm Thị Tĩnh 20/04/1961 CH Kinh 2 Vũ Xá

22 44 Vũ Thị Khái 01/02/1972 CH Kinh 2 Vũ Xá

23 45 Nguyễn Thị Loan 01/02/1956 CH Kinh 2 Vũ Xá

24 46 Vũ Thị Mái 25/07/1944 CH Kinh 2 Vũ Xá

47 Trần Thị Tính 17/01/1983 Con Kinh 2 Vũ Xá

48 Vũ Thị Lý 02/10/2005 Cháu Kinh 2 Vũ Xá

49 Vũ Văn Tài 14/02/2007 Cháu Kinh 1 Vũ Xá
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